
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỂN  

CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /    6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 

 

Nội dung  Quy trình thực hiện 

1.  Tên thủ tục 

hành chính:  

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ 

Mã số TTHC: 

1.012961.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC:  

25 ngày làm việc 

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần 

 

 

 



  

Nội dung Quy trình thực hiện 

2. Tên thủ tục hành 

chính: Cho phép 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà 

trẻ hoạt động giáo 

dục 

Mã số TTHC:  

1.006390.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện: 25 (ngày làm 

việc).  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn phần 

 

 

 

 
 

  



Nội dung Quy trình thực hiện 

3. Tên TTHC: Cho 

phép trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà 

trẻ hoạt động giáo dục 

trở lại 

Mã số TTHC: 

1.006444.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC: 07 

(ngày làm việc) Dịch 

vụ công trực tuyến 

toàn trình 

 

 

 

 



Nội dung Quy trình thực hiện 

4. Tên thủ tục hành 

chính: Sáp nhập, 

chia, tách trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

Mã số TTHC: 

1.006445.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC  

25 (ngày làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần  

 

 

 

 

  



Nội dung Quy trình thực hiện 

5. Tên thủ tục hành 

chính: Giải thể 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, 

nhà trẻ (Theo đề 

nghị của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

trường) 

Mã số TTHC: 

1.012962.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC: 

25 (ngày làm việc) 

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

phần  

 

 

 

 

 

  



Nội dung Quy trình thực hiện 

6. Tên TTHC: 

Thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập 

Mã số TTHC: 

1.012971.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC 

20 (ngày làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 

 

 

  



Nội dung Quy trình thực hiện  

7. Tên thủ tục 

hành chính: Cho 

phép cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập 

hoạt động trở lại 

Mã TTHC: 

1.012972.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC 

07 (ngày làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Nội dung Quy trình thực hiện 

8. Tên thủ tục 

hành chính:  

Sáp nhập, chia, tách 

cơ sở giáo dục mầm 

non độc lập 

 Mã số TTHC   

1.012973.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC 

15 đối với cơ sở 

công lập và 20 

ngày đối với cơ sở 

tư thục(ngày làm 

việc) 

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

   

 

 
 

 



Nội dung Quy trình thực hiện 

9. Tên thủ tục hành 

chính:  

Giải thể cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập (theo 

đề nghị của tổ chức, cá 

nhân thành lập trường) 

 Mã số TTHC   

1.012974.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC 10 (ngày 

làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 

  



II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

Nội dung Quy trình thực hiện  

 

 

 

1. Tên TTHC 

Thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường tiểu học 

Mã số TTHC 

1.012963.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC 

30 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình 

 

 
 



Nội dung Quy trình thực hiện  

2. Tên thủ tục 

hành chính 

Cho phép trường 

tiểu học hoạt động 

giáo dục 

Mã số TTHC: 

2.001842.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC 

30 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình 

 

 
 

 



Nội dung Quy trình thực hiện  

3. Tên thủ 

tục hành 

chính 

Cho phép 

trường tiểu 

học hoạt động 

giáo dục trở 

lại  

Mã số 

TTHC:  

1.004552.H42 

Tổng thời 

gian thực 

hiện TTHC 

07 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình 

 

 

 
 

 



Nội dung Quy trình thực hiện  

4. Tên thủ tục hành 

chính 

Sáp nhập, chia tách 

trường tiểu học 

Mã số TTCH 

1.004563.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện TTHC 

35 (ngày làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
  



Nội dung Quy trình thực hiện  

5. Tên thủ tục hành 

chính 

Giải thể trường tiểu 

học (theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập trường 

tiểu học) 

Mã số TTHC: 

1.001639.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC 20 

(ngày làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
  



III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

Nội dung Quy trình thực hiện  

1. Tên thủ tục 

hành chính 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở 

Mã số TTHC: 

1.012964.H42 

Tổng thời gian 

thực hiện 

TTHC 30 (ngày 

làm việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến toàn 

trình 

 

 

 

 
 



Nội dung Quy trình thực hiện  

2  Tên thủ tục 

hành chính 

Cho phép 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ 

sở hoạt động 

giáo dục 

Mã số 

TTHC: 

1.012965.H42 

Tổng thời 

gian thực 

hiện TTHC 

30 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến 

toàn trình 

 

 

 
 



Nội dung Quy trình thực hiện  

3.  Tên thủ tục 

hành chính 

Cho phép 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở 

hoạt động giáo 

dục trở lại 

Mã số 

TTHC: 

1.012966.H42 

Tổng thời 

gian thực 

hiện TTHC 

07 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến 

toàn trình 

 

 

 

 
 

 

 



Nội dung Quy trình thực hiện  

4.  Tên thủ tục 

hành chính: 

Sáp nhập, chia, 

tách trường 

trung học cơ 

sở, trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ 

sở 

Mã số 

TTHC: 

1.012967.H42 

Tổng thời 

gian thực 

hiện TTHC 

35 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến 

toàn trình 

 

 

 

 



Nội dung Quy trình thực hiện  

5.  Tên thủ 

tục hành 

chính 

Giải thể 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ 

sở (Theo đề 

nghị của cá 

nhân, tổ chức 

thành lập 

trường) 

Mã số 

TTHC: 

1.012968.H42 

Tổng thời 

gian thực 

hiện TTHC 

20 (ngày làm 

việc)  

Dịch vụ công 

trực tuyến 

toàn trình 

 

 

 

 

 



IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

Nội dung  Quy trình thực hiện 

1.  Tên thủ tục hành 

chính:  Thành lập hoặc 

cho phép thành lập trung 

tâm học tập cộng đồng 

Mã số TTHC: 

1.012969.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:  20 (ngày 

làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 

 
 

  



Nội dung  Quy trình thực hiện 

2.  Tên thủ tục hành 

chính:  Cho phép trung 

tâm học tập cộng đồng 

hoạt động trở lại 

Mã số TTHC: 

1.012970.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:  07 (ngày 

làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 

 



Nội dung  Quy trình thực hiện 

3.  Tên thủ tục hành 

chính:  Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm học tập 

cộng đồng 

Mã số TTHC: 

3.000307.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:  20 (ngày 

làm việc)  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 

 



Nội dung  Quy trình thực hiện 

4.  Tên thủ tục hành 

chính:  Giải thể trung 

tâm học tập cộng đồng 

(theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập trung 

tâm) 

Mã số TTHC: 

3.000308.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:   

- 05 (Năm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ đối với 

trung tâm công lập 

-25 ngày (Hai mươi lăm) 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ  hồ sơ hợp lệ đối 

với trung tâm tư thục  

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 

 



V. Lĩnh vực các cơ sở giáo dục khác 

Nội dung  Quy trình thực hiện 

1.  Tên thủ tục hành 

chính:  Thành lập lớp 

dành cho người khuyết 

tật trong trường mầm 

non, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở và 

trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên 

thực hiện các chương 

trình xóa mù chữ và 

chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung 

học cơ sở 

Mã số TTHC: 

3.000309.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:   

30 (Ba mươi) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 



Nội dung  Quy trình thực hiện 

2.  Tên thủ tục hành 

chính:  Cho phép cơ sở 

giáo dục khác thực hiện 

chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học 

Mã số TTHC: 

1.012975.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:   

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 

 



VI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Nội dung  Quy trình thực hiện 

1.  Tên thủ tục hành 

chính:  Chuyển đổi nhà 

trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục 

do nhà đầu tư trong nước 

đầu tư sang nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

Mã số TTHC: 

1.008724.H42 

Tổng thời gian thực 

hiện TTHC:   

20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

 

 

 
 



Nội dung  Quy trình thực hiện 

2.  Tên thủ tục hành 

chính:  Chuyển đổi 

trường tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ sở tư 

thục và trường phổ thông 

tư thục có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư 

sang trường phổ thông tư 

thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

Mã số TTHC: 

1.008725.H42Tổng thời 

gian thực hiện TTHC:   

20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 
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